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Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.

1 25208608743  Đỗ Thùy Trâm  Anh 07/04/1997 Đăk Nông 28SHT2 5.0 6.0 Đạt

2 2221528393  Mai Nam  Anh 09/05/1998 Hà Nội 28SYC2 8.0 8.3 Đạt

3 24207105897  Trần Thị Mai  Anh 20/05/2000 Bình Định 27CHT4 6.7 4.1 Không Đạt F

4 25213310092  Nguyễn Quang  Bình 16/05/2001 Quảng Trị 28CBN3 7.0 3.9 Không Đạt

5 25207109956  Phan Thị Thanh  Bình 21/01/2001 Quảng Nam 28SHT2 10.0 3.1 Không Đạt

6 25203316201  Lê Kim  Châu 29/08/2001 Quảng Nam 28CBN3 8.3 8.3 Đạt

7 25212310956  Lê Viết Thành  Công 30/12/2001 Đà Nẵng 28CHT1 8.3 7.5 Đạt F

8 26217135049  Lê Hồng  Dân 22/07/2002 Quảng Nam 28CBN3 V V Không Đạt

9 25212204004  Nguyễn Thành  Danh 18/06/2001 Quảng Nam 28SHT2 7.3 2.0 Không Đạt

10 25203303207  Lương Thị Kiều  Diễm 17/09/2001 Bình Định 28SHT2 9.0 6.8 Đạt

11 26205122183  Phạm Thị Hải  Điềm 18/04/2002 Gia Lai 28CBN3 9.0 5.9 Đạt

12 25213307285  Lê Hữu  Đoan 10/11/2001 Quảng Nam 28SHT2 8.7 9.5 Đạt

13 25202203440  Phan Thị Phương  Dung 10/05/2001 Quảng Nam 28CBN3 9.0 7.0 Đạt

14 25202201862  Đặng Thị Kiều  Duyên 19/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN3 9.3 6.5 Đạt

15 26202635246  Huỳnh Thị Ngọc  Duyên 23/12/2002 Đà Nẵng 28CBN3 7.0 6.3 Đạt

16 25202208664  Lê Thị Mỹ  Duyên 15/11/2001 Đăk Lăk 28CBN3 7.3 5.4 Đạt

17 24202101314  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 13/02/2000 Quảng Ngãi 27TSC1 5.3 0.9 Không Đạt F

18 25207101064  Văn Thuỷ Mỹ  Duyên 07/02/2001 Bình Định 28SHT2 10.0 4.1 Không Đạt

19 25203309778  Nguyễn Thị Ngọc  Hiền 03/10/2001 Quảng Nam 28CBN3 9.0 6.9 Đạt

20 25205109780  Đặng Thị Phương  Hoa 20/10/2000 Đà Nẵng 27CSC2 6.7 6.6 Đạt F

21 25207116262  Lê Thị Kim  Hoàn 29/07/2001 Đà Nẵng 28SHT2 10.0 6.0 Đạt

22 25205105029  Lê Thu  Hương 10/03/2001 Quảng Nam 27CSC2 8.3 5.8 Đạt F

23 25207116238  Nguyễn Thị Lan  Hương 26/03/2001 Quảng Nam 28SHT2 9.0 9.0 Đạt

24 25203207738  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 14/07/2001 Đăk Lăk 28SHT2 9.3 9.0 Đạt

25 25212117287  Mai Đăng  Khoa 17/04/2001 Quảng Bình 27TBN9 6.7 6.9 Đạt F

26 25205112441  Lê Thị Kim  Linh 22/03/2001 Bình Định 28TSC3 8.0 5.5 Đạt F

27 24216611037  Phan Đình Bảo  Linh 26/05/2000 Đắk Lắk 28CBN3 7.3 4.3 Không Đạt

28 25202104616  Phan Thị Diệu  Linh 25/08/2001 Kon Tum 28TYC2 7.3 2.8 Không Đạt F

29 24212108062  Hoàng Phi  Long 12/06/2000 Đăk Lăk 28TYC3 6.7 2.9 Không Đạt F

30 25202207924  Phan Ái  Ly 15/06/2001 Bình Định 28CBN3 8.3 6.0 Đạt

31 25205105748  Trần Nguyễn Khánh  Ly 19/05/2001 Quảng Nam 27CSC2 7.0 6.8 Đạt F

32 24202201385  Hứa Hồng My  My 09/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC8 7.0 5.0 Đạt F
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33 24207116035  Trương Nguyễn Thị  My 09/07/2000 Quảng Nam 27CHT4 7.7 6.6 Đạt F

34 25203102835  Phan Thị Kiều  Nga 20/05/2001 Đắk Lắk 28CBN3 10.0 3.4 Không Đạt

35 25212216825  Nguyễn Thị Kiều  Ngân 28/10/2001 Gia Lai 28CBN3 9.0 5.3 Đạt

36 25202815904  Võ Đặng Ánh  Ngọc 22/12/2001 Đà Nẵng 28SSC1 9.0 6.3 Đạt F

37 2320529146  Lê Thị Yến  Nhi 10/06/1999 Gia Lai 26TYC8 8.0 3.3 Không Đạt F

38 25207116619  Nguyễn Thị Phương  Nhi 19/05/2001 Quảng Trị 28CBN3 6.7 4.5 Không Đạt

39 25203309772  Trương Thị Ngọc  Nhi 05/01/2001 Quảng Nam 28CBN3 9.3 7.0 Đạt

40 25207208388  Hoàng Vũ Đông  Như 27/12/2000 Quảng Nam 28CBN3 8.3 5.9 Đạt

41 25207103363  Nguyễn Thị  Như 01/01/2001 Thái Bình 28SHT2 5.3 5.0 Đạt

42 26202542663  Đặng Hồng  Nhung 25/12/2002 Bình Định 28CBN3 9.3 8.5 Đạt

43 25202101020  Nguyễn Thị Hằng  Ni 07/04/2001 Gia Lai 28THT1 5.3 6.0 Đạt F

44 2220532371  Lê Thị Trần Hồng  Phấn 26/03/1997 Bình Định 28THT5 7.3 7.1 Đạt

45 24207116461  Lê Thị Thu  Phương 23/08/2000 Thừa Thiên H 27CHT4 2.0 2.5 Không Đạt F

46 25202113715  Văn Thị  Phương 03/01/2001 Quảng Nam 28SHT2 9.7 6.1 Đạt

47 25203217462  Hà Thị Kim  Phượng 09/11/2001 Quảng Nam 28SHT2 9.0 5.5 Đạt

48 25212107781  Huỳnh Lê  Quân 18/01/2001 Quảng Nam 28THT1 6.0 5.0 Đạt F

49 25202100201  Dương Thị Diễm  Quỳnh 19/10/2001 Đắk Lắk 28CBN3 5.3 2.5 Không Đạt

50 2220532367  Nguyễn Như  Quỳnh 14/03/1998 Quảng Nam 28THT5 8.7 6.3 Đạt

51 25207101524  Phan Thị Như  Quỳnh 16/11/2001 Nam Định 28SHT2 7.3 6.3 Đạt

52 25207210323  Nguyễn Thị  Sĩ 26/04/2001 Quảng Ngãi 28CHT2 7.7 2.5 Không Đạt F

53 25203716755  Trần Thị  Thắm 23/01/2001 Đắk Lắk 28SHT2 9.7 5.4 Đạt

54 25208700902  Lương Thị Thảo  Thanh 11/02/2001 Quảng Nam 28SHT2 8.3 2.5 Không Đạt

55 25202701218  Nguyễn Thị Phương  Thanh 18/06/2001 Nghệ An 28CBN3 7.0 3.3 Không Đạt

56 25212109399  Nguyễn Quốc  Thành 06/06/2001 Đắk Lắk 28CBN3 10.0 7.6 Đạt

57 25213102633  Đỗ Công  Thạnh 29/12/2001 Bình Định 28SHT2 V V Không Đạt

58 25203300580  Dương Thị  Thảo 05/07/2001 Quảng Ngãi 28SHT2 7.7 5.5 Đạt

59 26203342755  Nguyễn Thị  Thảo 17/02/2002 Gia Lai 28CBN3 9.7 4.5 Không Đạt

60 24205208381  Phạm Thị Thu  Thảo 16/09/2000 Đắk Lắk 28SHT2 7.0 5.0 Đạt

61 24207104744  Huỳnh Thị Thu  Thìn 19/06/2000 Quảng Nam 26THT10 5.3 6.0 Đạt F

62 25202716073  Hồ Thị Oanh  Thư 27/10/2001 Đăk Lăk 28CBN3 V V Không Đạt

63 25202105887  Võ Thị Anh  Thư 15/10/2001 Quảng Nam 28SHT2 8.7 7.1 Đạt

64 25207104774  Phạm Thị  Thuận 12/10/2001 Quảng Bình 28SHT2 10.0 8.8 Đạt

65 25207109501  Phạm Thị Ngọc  Thuận 03/03/2001 Đà Nẵng 28SHT2 8.0 4.1 Không Đạt

66 25207100086  Phạm Thị Phương  Thuận 12/04/1999 Đà Nẵng 28SHT2 8.7 7.8 Đạt

67 25205103591  Phan Đình  Thuận 22/02/2001 Quảng Nam 28TSC3 6.3 6.3 Đạt F
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68 2320219687  Huỳnh Thị  Thương 10/02/1999 Quảng Ngãi 27CHT3 7.0 5.5 Đạt F

69 25202209450  Nguyễn Lê Hoài  Thương 01/05/2001 Quảng Nam 28CBN3 7.3 4.1 Không Đạt

70 25202108391  Nguyễn Thị Thu  Thương 06/09/2001 Quảng Nam 28CBN3 8.7 5.0 Đạt

71 26265218023  Nguyễn Trần Lệ  Thùy 10/12/1991 Kon Tum 28SHT2 8.0 7.9 Đạt

72 24205215209  Trần Ngọc Quỳnh  Tiên 17/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6 7.7 3.4 Không Đạt F

73 25202217463  Phan Thi Thu  Trang 23/11/2001 Khánh Hòa 28CBN3 8.3 6.8 Đạt

74 24205214108  Bùi Hoàng Thùy  Trinh 01/12/2000 Gia Lai 28SHT2 8.0 6.5 Đạt

75 25203708804  Lưu Thị  Út 04/02/2001 Đắk Lắk 28SHT2 6.3 2.8 Không Đạt

76 25205115355  Nguyễn Thị  Uyên 18/01/2001 Nghệ An 27CSC2 8.3 5.5 Đạt F

77 24205208194  Nguyễn Ngọc Thảo  Vân 06/07/2000 Quảng Trị 27TSC3 8.3 5.6 Đạt F

78 25202704898  Trần Thanh  Vân 07/02/2001 Bình Định 28CBN3 V V Không Đạt

79 25202710113  Tsai Nhã  Văn 03/05/2001 Đà Nẵng 28CBN3 8.3 3.8 Không Đạt

80 25202102741  Đỗ Thị Thúy  Vi 05/11/2001 Gia Lai 28TBN2 6.7 5.0 Đạt F

81 25203302139  Nguyễn Thị  Viên 21/06/2001 Quảng Nam 28CBN3 9.0 5.0 Đạt

82 25202707205  Võ Thị Mỹ  Viên 05/01/2001 Quảng Ngãi 28CBN3 V V Không Đạt

83 25203309776  Nguyễn Thị Thúy  Vy 03/10/2001 Quảng Nam 28CBN3 8.3 4.0 Không Đạt

84 25203115655  Nguyễn Trần Như  Ý 03/09/2001 Quảng Nam 28SHT2 8.3 5.0 Đạt
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